
    UBND TỈNH ĐẮK LẮK

     SỞ CÔNG THƢƠNG

STT
Đối tƣợng đƣợc thanh tra, 

kiểm tra
Địa chỉ 

Mã số 

DN/Mã số 

thuế

Nội dung

 thanh tra

Thời 

hạn 

thanh 

tra

Phạm vi 

thanh tra

Thời 

gian 

tiến 

hành 

thanh 

tra

Đơn vị 

chủ trì

Đơn vị 

phối 

hợp

1
Công ty TNHH Đầu tư du lịch 

và thương mại Đam San

Số 212 Nguyễn Công Trứ, phường 

Tự An, thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

6000371728

Chấp hành các quy định 

của pháp luật trong sản 

xuất, kinh doanh rượu

02 ngày

2
Công ty TNHH Thương mại 

sản xuất bánh mì Hà Nội

123-125 Lê Hồng Phong, phường 

Tân Tiến, thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk
6001557080 03 ngày

3
Công ty cổ phần Đầu tư và Sản 

xuất Lợi Tâm

Thôn 7, xã Hòa Thuận, thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 6001547068 03 ngày

4
Công ty Cổ phần Nguyễn Gia 

Group

53 Mai Xuân Thưởng, phường 

Thành Nhất, thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 6001688767 03 ngày

                                                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-SCT, ngày     /        /2021 của Sở Công Thương Đắk Lắk)

Phụ lục 1

THANH TRA CHUYÊN NGÀNH DO THANH TRA SỞ CHỦ TRÌ NĂM 2022

                                                                                              I. Lĩnh vực sản xuất, kinh doanh rƣợu và thực phẩm

từ ngày 

01/01/2021 

đến thời 

điểm thanh 

tra

Chấp hành các quy định 

của pháp luật trong sản 

xuất thực phẩm 

Quý I
Thanh tra

 Sở

Phòng

 QLCN
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STT
Đối tƣợng đƣợc thanh tra, 

kiểm tra
Địa chỉ 

Mã số 

DN/Mã số 

thuế

Nội dung

 thanh tra

Thời 

hạn 

thanh 

tra

Phạm vi 

thanh tra

Thời 

gian 

tiến 

hành 

thanh 

tra

Đơn vị 

chủ trì

Đơn vị 

phối 

hợp

5
Công ty cổ phần ứng dụng khoa 

học công nghệ Thành Nhân

Số 119/8 Nguyễn Văn Cừ, phường 

Tân Lập, thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk

6001673954 02 ngày

6
Công ty TNHH thương mại 

Khánh Thư Ban Mê 

Số 349 Lê Hồng Phong, phường 

Thành Công, thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk

6000344555 02 ngày

1
Hợp tác xã dịch vụ Điện nông 

thôn xã Ea Phê

Thôn Phước Lộc 1, xã Ea Phê, 

Huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk
6000463129

2
Hợp tác xã dịch vụ điện nông 

thôn xã Krông Buk

Thôn Chợ, xã Krông Buk, huyện 

Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk
6000466151

3
Hợp tác xã dịch vụ điện nông 

thôn Ea Kuăng

Thôn Phước Tân1, xã Ea Kuăng, 

Huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk
6000463344

1
Công ty cổ phần Cơ điện Tuấn 

Phát (Nhà máy thủy điện 715)

Số 564 Nguyễn Văn Cừ, phường 

Tân Lập, Tp.BMT, tỉnh Đắk Lắk
6001081436

Chấp hành các quy định 

của pháp luật trong hoạt 

động điện lực (hoạt động 

phát điện)

từ ngày 

01/01/2021 

đến thời 

điểm thanh 

tra

Thanh tra

 Sở

Phòng

 QLNL

                                                                                              II. Lĩnh vực kinh doanh bán lẻ điện nông thôn

                                                                                              III. Lĩnh vực hoạt động phát điện

từ ngày 

01/01/2021 

đến thời 

điểm thanh 

tra

Quý I,

 Quý II

Thanh tra

 Sở

Phòng

 QLNL

Quý I,

 Quý II

Chấp hành các quy định 

của pháp luật trong kinh 

doanh thực phẩm 

Chấp hành các quy định 

của pháp luật trong hoạt 

động điện lực và thực 

hiện hợp đồng theo mẫu 

và điều kiện giao dịch 

chung

10 ngày 

10 ngày 

từ ngày 

01/01/2021 

đến thời 

điểm thanh 

tra

Quý I
Thanh tra

 Sở

Phòng

 QLCN
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STT
Đối tƣợng đƣợc thanh tra, 

kiểm tra
Địa chỉ 

Mã số 

DN/Mã số 

thuế

Nội dung

 thanh tra

Thời 

hạn 

thanh 

tra

Phạm vi 

thanh tra

Thời 

gian 

tiến 

hành 

thanh 

tra

Đơn vị 

chủ trì

Đơn vị 

phối 

hợp

2

Công ty TNHH Hòa Long (Nhà 

máy Ea M'Đoan 3, huyện 

M'Đrăk)

Số 150 Ngô Quyền, phường Tân 

An, thành phố Buôn Ma Thuột, 

tỉnh Đắk Lắk

6000467444

Chấp hành các quy định 

của pháp luật trong hoạt 

động điện lực (hoạt động 

phát điện)

từ ngày 

01/01/2021 

đến thời 

điểm thanh 

tra

Thanh tra

 Sở

Phòng

 QLNL

3

Công ty cổ phần thủy điện Điện 

lực Đắk Lắk (Nhà máy Ea 

Đrăng 2 - xã Ea Vy, huyện Ea 

H'leo)

Phòng 6, tầng 2, khu B, Chung cư 

Hoàng Anh Gia Lai, 33 Nguyễn 

Công Trứ, Phường Tự An, 

Tp.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

6000596136
Chấp hành các quy định

của pháp luật trong hoạt 

động điện lực (hoạt động 

phát điện)

từ ngày  

01/01/2021 

đến thời 

điểm thanh 

tra

Thanh tra

 Sở

Phòng

 QLNL

1

Công ty TNHH tư vấn xây 

dựng Nhật Nguyên

Số 83 Ama Khê, phường Tân Lập, 

thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk

6001654817

2

Công ty cổ phần Tư vấn Xây 

dựng Đắk Lắk

Số 52 Lê Duẩn, phường Tân 

Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, 

tỉnh Đắk Lắk

6000173356

3

Công ty TNHH một thành viên 

Toàn Phú Thành 

Số 88/7 Nguyễn Thị Định, phường 

Thành Nhất, Tp. Buôn Ma Thuột, 

tỉnh Đắk Lắk (số cũ 77/8 Nguyễn 

Thị Định)

6001299048

4

Công ty TNHH Việt Thành 

Số 123 Nguyễn Văn Cừ, phường 

Tân Lập, thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk

6000394891

Chấp hành các quy định 

của pháp luật trong hoạt 

động tư vấn chuyên 

ngành điện lực (tư vấn 

giám sát, tư vấn thiết kế)

                                                                                              IV. Lĩnh vực hoạt động tƣ vấn chuyên ngành điện lực

Quý I,

 Quý II

Phòng

 QLNL
10 ngày

từ ngày 

01/01/2021 

đến thời 

điểm thanh 

tra

Quý II
Thanh tra

 Sở

10 ngày 
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STT
Đối tƣợng đƣợc thanh tra, 

kiểm tra
Địa chỉ 

Mã số 

DN/Mã số 

thuế

Nội dung

 thanh tra

Thời 

hạn 

thanh 

tra

Phạm vi 

thanh tra

Thời 

gian 

tiến 

hành 

thanh 

tra

Đơn vị 

chủ trì

Đơn vị 

phối 

hợp

1 Công ty cổ phần Gas Phụng
Cụm CN Tân An, Tp.BMT, Đắk 

Lắk
6001199572

2

Công ty cổ phần kinh doanh khí 

Miền Nam - Chi nhánh Nam 

Trung Bộ tại Đắk Lắk

Lô CN 7-2, đường số 5, cụm Công 

nghiệp Tân An 2, phường Tân An, 

Tp.BMT, tỉnh Đắk Lắk

0305097236-

029

3

Chi Nhánh Công ty TNHH 

MTV Dầu khí TP.HCM tại Đắk 

Lắk

Lô A07 khu Công nghiệp Hòa 

Phú, xã Hòa Phú, Tp.Buôn Ma 

Thuột, Tỉnh Đắk Lắk

0300507707-

014

4
Công ty TNHH thương mại Gas 

Hải

252 Phan Chu Trinh, phường Tân 

Lợi, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk

6001546177

Chấp hành các quy định 

của pháp luật về kinh 

doanh khí (LPG)

1

Công ty TNHH MTV 

Xây dựng 470

568 Nguyễn Văn Cừ, Km 5, 

phường Tân Lập, Tp. Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk

6000234792

2 Công ty TNHH Hà Quảng

Khối 5, phường Tân Hòa, Tp. 

Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 6000459676

3

Công ty TNHH Khoáng Sản 

Thiên An

Số 124 Nguyễn Tất Thành, Tp. 

Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
6001081210

4
Công ty TNHH An Nguyên

35 Bà Triệu, P.Tự An, Tp.Buôn 

Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
6000412004

                                                                                              VI. Lĩnh vực hoạt động Vật liệu nổ công nghiệp

20 ngày

                                                                                                   V. Lĩnh vực chiết nạp, kinh doanh khí (LPG)

Chấp hành các quy định 

của pháp luật về chiết 

nạp khí (LPG)

15 ngày

Chấp hành các quy định 

của pháp luật trong sử 

dụng, bảo quản và vận 

chuyển VLNCN

từ năm 

2021 đến 

thời điểm 

thanh tra

Quý II,

 Quý III

Thanh tra 

Sở

Phòng 

QLCN

Thanh tra 

Sở

Phòng 

QLCN

từ ngày 

01/01/2021 

đến thời 

điểm thanh 

tra

Quý III
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STT
Đối tƣợng đƣợc thanh tra, 

kiểm tra
Địa chỉ 

Mã số 

DN/Mã số 

thuế

Nội dung

 thanh tra

Thời 

hạn 

thanh 

tra

Phạm vi 

thanh tra

Thời 

gian 

tiến 

hành 

thanh 

tra

Đơn vị 

chủ trì

Đơn vị 

phối 

hợp

5

Công ty TNHH MTV Xây 

dựng Thanh Tuấn

Số 298 Nguyễn Chí Thanh, 

phường Tân An, Tp.BMT, tỉnh 

Đắk Lắk

6001015313

1 Công ty TNHH Khảm Diệu
Thôn 2, xã Ea Hiao, huyện Ea 

H'leo, tỉnh Đắk Lắk
6000468060

2
Công TNHH MTV TM & DV 

Hoàng Giang

Thôn Tân Lập, xã Ea Na, huyện 

Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk 
6000946863

3
Cty TNHH Sản xuất và 

Thương mại Quốc Cường

Tổ dân phố 2, thị trấn Ea Đrăng, 

huyện Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk 
6000738415

4 DNTN Nga Huyền
Thôn 2A, xã Ea H'leo, huyện Ea 

H'leo, tỉnh Đắk Lắk
6001091836

5
Chi nhánh Công ty TNHH Huy 

Hồng tại Đắk Lắk 

Số 234 Đường Võ Văn Kiệt, 

phường Khánh Xuân, TP.Buôn 

Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

3700339682-

007

6
Công ty TNHH xăng dầu Đức 

Năng 

Buôn Tu, xã Ea Tul, huyện Cư 

M'gar, tỉnh Đắk Lắk
6000463351

7

Chi nhánh 4- Công ty cổ phần 

thương mại dầu khí Đồng Nai 

tại Tây Nguyên

Km 17, quốc lộ 26, xã Hoà Đông, 

huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk

3600672023-

010

Tổng số: 07 cuộc, gồm 32 tổ chức 

                                                                                              VII. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh xăng dầu

20 ngày

từ ngày 

01/01/2021 

đến thời 

điểm thanh 

tra

Quý III
Thanh tra 

Sở

Phòng 

QLTM
20 ngày

Chấp hành các quy định 

của pháp luật về kinh 

doanh xăng dầu

Chấp hành các quy định 

của pháp luật về kinh 

doanh xăng dầu

Chấp hành các quy định 

của pháp luật trong sử 

dụng, bảo quản và vận 

chuyển VLNCN

Thanh tra 

Sở

Phòng 

QLCN

từ ngày 

01/01/2021 

đến thời 

điểm thanh 

tra

Quý III
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